
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/2011/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

THÔNG TƯ 
Quy định chế độ quản lý tài chính 

Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài;

Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ Hỗ trợ, vận động 
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Quỹ) thành lập và 
hoạt động theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 30/10/2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động tài chính của Quỹ

1. Mục đích: Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, chấp hành Luật 
Ngân sách Nhà nước hiện hành và các chính sách tài chính nhà nước có liên 
quan đến hoạt động của Quỹ. Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý 
và sử dụng vốn theo quy định.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Quỹ mở tài 
khoản tiền đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại 
các ngân hàng thương mại trong nước để tiếp nhận và sử dụng đối với nguồn 
kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu do tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước đóng góp.



3, Các hoạt động tài trợ từ Quỹ phải thực hiện theo đúng mục tiêu tài trợ 
của Quỹ và thông qua hình thức triển khai thực hiện các dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Đối với các dự án tài trợ có địa chỉ theo sự uỷ quyền của tỏ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước, Quỹ có trách nhiệm thực hiện đúng theo sự 
ủy  quyền của các tổ chức, cá nhân tài trợ và theo quy định của pháp luật.

4 Không sử dụng Quỹ để chi cho các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên 
theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao; không 
sư dụng vào các hoạt động kinh doanh; không cho vay hoặc các hoạt động 
không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

Điều 3  Mục tiêu tài trợ của Quỹ

Mục tiêu tài trợ của Quỹ nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, giúp 
cộng đồng ổn định và phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ 
quốc góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 4. Nguồn tài chính của Quỹ, bao gồm:

1. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp:

Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí ban đầu là bảy tỷ (7 tỷ) đồng Vỉệt Nam: 
kinh phí nhà nước cấp bổ sung hàng năm theo dự toán được cấp có thẩm quyền
phê d u y ệ t .

2. Nguồn thu từ các hoạt động của Quỹ:

a) 'Tiền và tài sản do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện 
đóng góp. tài trợ cho Quỹ phù hợp với qui định cùa pháp luật.

b) Tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ  quyền
cho Quỷ tài trợ có mục đích theo địa chỉ cụ thể, phù hợp với tôn chỉ, mục đích
cua Quỹ và qui định của pháp luật.

c ) Thu lãi từ tài khoản tiền gửi, các khoản thu hợp pháp khác (néu có).

Điều 5. Nội dung sử dụng từ Quỹ và định mức chi

1 Nội dung sử dụng Quỹ :

1.1. Các hoạt động được tài trợ từ Quỹ:

a) Tổ chức thực hiện các dự án nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn 
hoá truyền thống dân tộc; duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng ngươi 
Việt Nam ở nước ngoài.

b) Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn: trại hè thanh thiếu niên, thi đấu 
thể thao, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật.

c ) Hồ trợ hoạt động thông tin, vãn hoá phục vụ cộng đồng.

d) Hỗ trợ vận động người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, hợp tác 
kinh tế và khoa học.
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đ) Hỗ trợ cá nhân chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về 
nước làm việc, hợp tác khoa học.

e) Hỗ trợ hoạt động của các hội, các tổ chức người Việt Nam ở nước
ngoài.

g) Các hoạt động khác do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao quyết định.

h) Các hoạt động hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Quỹ.

1.2. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ.

2. Định mức chi;

2.1. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 
Thông tư này.

2.2. Các hoạt động tài trợ từ Quỹ nêu tại tiết 1.1 khoản 1 Điều này được 
thực hiện theo chế độ, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước; cơ quan, đơn 
vị thực hiện dự án phải lập dự toán chi tiết trình Giám đốc Quỹ phê duyệt trước 
khi thực hiện.

Ngoài ra Thông tư này quy định bổ sung một số mức chi đặc thù làm căn 
cứ lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện các dự án từ nguồn hỗ 
trợ của Quỹ như sau:

a) Đối với các dự án mời người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, 
hội nghị, hội thảo:

- Áp dụng theo tiêu chuẩn tiếp khách hạng c quy định tại Thông tư số 
01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu 
đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức 
các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tiếp khách trong 
nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đối với cán bộ Việt Nam 
tham gia đón khách, tiếp khách, phục vụ hội nghị, hội thảo, thực hiện theo mức 
chi quy định tại gạch đàu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản
3 Điều 3 Thông tư số 01/2010/TT-BTC nêu trên.

- Chi các cuộc hội nghị, hội thảo: Thực hiện các nội dung chi và mức chi 
theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 nêu trên của 
Bộ Tài chính.

b) Đối với đề án thí điểm “Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2020”:

- Chi tổ chức các hội thảo và tập huấn ở trong nước để góp ý xây dựng và 
hoàn thiện các tài liệu tập huấn chuyên đề về công tác tiếng Việt và các tài liệu 
chuyên môn khác của Đề án thí điểm:

Áp dụng nội dung chi và mức chi tổ chức hội nghị trong các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC
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ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ
chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi các hoạt động điều tra, khảo sát:

•r Đối với việc xây dựng bộ công cụ điều tra; cung cấp thông tin trả lòi 
phiêu khao sát; nhập số liệu, tổng hợp số liệu kết quả điều tra: Căn cứ nội dung 
chi và mức chi quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 
cua Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện từ, Giám đốc Quỹ 
trình Bộ Ngoại quyết định mức chi cụ thể nhưng không được vượt quá mức chi 
quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC nêu trên. Trong trường hợp phải đi 
thuê cơ quan bên ngoài thực hiện thì phải ký hợp đồng và đảm bảo thủ tục hợp 
đồng theo đúng quy định.

■+■ Đối với việc viết báo cáo tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm tổng hợp 
số liệu, phân tích số liệu điều tra): Căn cứ mức chi quy định tại Thông tư số 
120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sư 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp 
cua NSNN; căn cứ tính chất, quy mô của cuộc điều tra, Giám đốc Quỹ trình Bộ 
Ngoại giao quyết định mức chi cụ thể nhưng không được vượt quá mức chi quy 
định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC nêu trên.

- Đối với các mức chi trong việc tổ chức hội thảo tập huấn ở nước ngoài 
cho đội ngũ  giáo viên tình nguyện:

Chi thuê hội trường, địa điểm tổ chức lớp hội thảo, tập huấn: Thực hiện 
thanh toán theo hợp đồng và hoá đơn quy định hợp pháp của nước sở tại và phải 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước khi thực hiện.

+ Chi in ấn tài liệu cho học viên: Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và 
hoa đơn quy định hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán 
trước khi thực hiện.

+ Chi nước uống cho học viên: Áp dụng mức chi tiếp xã giao theo tiêu 
chuẩn khách hạng c  quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 
0 1 năm 2010 của Bộ Tài chính.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho học viên (đội ngũ giáo viên tình nguyện về dự 
tập huấn): Thực hiện theo hình thức khoán gọn; căn cứ mức khoán chi tiền thuê 
chỗ nghỉ tối đa quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi 
công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí, Giám 
độc Quỹ phê duyệt mức hỗ trợ khoán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên cho phù 
hợp với đặc thù của từng địa bàn.

Điều 6. Quy định thấm quyền duyệt chi

1 Bộ trưởng Ngoại giao quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí Quỹ hàng 
năm trên cơ sở kế hoạch ngân sách đã được Bộ Tài chính thẩm định.
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2. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng kinh phí Quỹ đã được Bộ trưởng Ngoại 
giao phê duyệt, phân bổ kinh phí, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm hướng dân các 
cơ quan, đơn vị sử dụng Quỹ lập kế hoạch chi tiết, kèm theo dự toán kinh phí 
thực hiện dự án trình Giám đốc Quỹ phê duyệt làm căn cứ triển khai theo đúng 
kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao phê duyệt.

3. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch hoặc nhiệm vụ 
đã đăng ký nhưng nhu cầu kinh phí sử dụng vượt quá hạn mức đã được Quỹ 
cấp; thẩm quyền quyết định mỗi vụ việc như sau:

a) Với dự án, nhiệm vụ có dự toán dưới 200.000.000 đồng, Giám đốc Quỹ 
quyết định và báo cáo Bộ Ngoại giao biết để tổng hợp, theo dõi.

b) Với dự án, nhiệm vụ có dự toán trên 200.000.000 đồng, Giám đốc Quỹ 
báo cáo Bộ trưởng Ngoại giao quyết định.

Cuối năm Bộ Ngoại giao tổng hơp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình sử 
dụng kinh phí Quỹ cho những nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch nêu trên.

Điều 7. Chi hoạt động quản lý Quỹ

Hàng năm căn cứ vào kế hoạch công việc quản lý Quỹ năm sau và các chế 
độ chi tiêu hiện hành; Quỹ lập dự toán kinh phí quản lý Quỹ tổng hợp chung với 
kinh phí hoạt động của Quỹ gửi Bộ Ngoại giao phê duyệt và giao dự toán để 
thực hiện. Dự toán chi cho các hoạt động quản lý Quỹ tối đa không vượt quá 
10% tổng số kinh phí Quỹ được duyệt hàng năm.

Nội dung chi và định mức chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:

1. Chi phụ cấp đối với chức danh Giám đốc Quỹ theo chế độ kiêm nhiệm 
qui định tại Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, 
viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

2. Chỉ lương, bảo hiểm và phụ cấp theo quy định của pháp luật cho cán 
bộ, nhân viên hợp đồng (nếu có) của Quỹ.

3. Chi trả tiền làm thêm giờ (nếu có) theo chế độ quy định hiện hành.
4. Chi cho hoạt động tuyên truyền để vận động tài trợ Quỹ.

5. Chi khảo sát, thu thập thông tin để lập dự án.

6. Chi cho các hoạt động đoàn ra, đón tiếp đoàn vào phục vụ công tác vận 
động tài trợ Quỹ.

7. Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ trực tiếp hoạt 
động của Quỹ.

8. Chi văn phòng phẩm; chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ trực 
tiếp hoạt động của Quỹ.
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c). Chi khen thưởng định kỳ, đột xuât cho các tô chức, cá nhân có công 
vận động hoặc trực tiếp đóng góp vào Quỹ hoặc có thành tích trong hoạt động
cua Quỳ

h ình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn 
tạ! Thòng tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng thực hiện 
theo Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 
42/201 (VNĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều cua Luật Thi đua, Khen thưởng. Nguồn trích Quỹ thi đua, khen thưởng từ 
kinh phí hoạt động quản lý Quỹ do Bộ Ngoại giao phân bổ và giao trong dự toán 
ngân sách hàng năm của Quỹ; từ đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho mục 
đích thi đua, khen thưởng.

10. Chi các hoạt động của Hội đồng bảo trợ Quỹ:

a) Thanh toán tiền công tác phí cho các thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ 
khi di công tác trong nước và đi công tác nước ngoài theo chế độ quy định hiện 
han h

b ì Chi hồ trợ tiền cước điện thoại di động:

Mức tối đa không quá 400.000 đồng/tháng: Đối với những người tham 
gia gi ừ chức Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ hiện không phai 
ìa cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước;

- M ức tối đa không quá 250.000 đồng/tháng: Đối với những người tham 
gia thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ hiện không phải là cán bộ, công chức trong 
bộ máy nhà nước.

Giám đốc Quỹ quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng trường hợp theo 
nguyên tắc hiệu quả công việc, những người được mời tham gia trong thành viên 
Hội đồng bảo trợ Quỹ nhưng không thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo quy 
định của Hội đồng bảo trợ Quỹ thì không được hưởng khoản hỗ trợ cước điện
thoại

1 I . Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý Quỹ.

Các nội dung chi nêu trên được thực hiện theo chế độ, định mức chi tiêu 
hiện hành của Nhà nước.

Điều 8. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán Quỹ

L ậ p dự toán và phân bố dự toán:
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a) Hàng năm căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, Quỹ lập dự toán 
kinh phí (theo từng dự án, nhiệm vụ quản lý Quỹ) gửi Bộ Ngoại giao tông hợp, 
gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản 
hướng dẫn Luật. Dự toán kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng 
năm được xác định trên cơ sở căn cứ nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước, các nguồn vốn khác (nếu có) và căn cứ vào khả năng cân 
đối của ngân sách Nhà nước.

b) Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao dự kiến phương án phân bổ dự toán kinh phí cho Quỹ (kèm theo thuyết 
minh nội dung sử dụng Quỹ theo từng dự án, theo nhiệm vụ quản lý Quỹ), theo 
đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính thẩm tra theo quy định.

Căn cứ dự toán được Bộ Ngoại giao phân bổ, Quỹ thực hiện rút dự toán 
tại Kho bạc Nhà nước để chi cho công tác quản lý Quỹ và thực hiện dự án đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quyết toán Quỹ:

a) Hàng năm Quỹ có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định khác của Nhà nước về quyết 
toán kinh phí có liên quan đến hoạt động của Quỹ. Giám đốc Quỹ có trách 
nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án từ nguồn kinh phí Quỹ kịp 
thời quyết toán và gửi các chứng từ chi tiêu (bản gốc) về Văn phòng Quỹ để 
quyết toán kinh phí đã sử dụng và tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Bộ Ngoại 
giao.

b) Bộ Ngoại giao có trách nhiệm xét duyệt quyết toán thu, chi của Quỹ và 
tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm của Bộ Ngoại giao gửi Bộ 
Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn.

Kinh phí của Quỹ cuối năm chưa sử dụng hết, được phép chuyển sang 
năm sau để sử dụng theo đúng mục đích, nội dung sử dụng Quỹ đã quy định. 
Căn cứ kết quả đối chiếu số dư, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm 
thực hiện chuyển số dư ngân sách năm ưước sang năm sau theo quy định hiện 
hành.

Điều 9. Công tác kế toán và quản lý Quỹ
1. Quỹ phải tổ chức công tác kế toán, hạch toán theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về Chế 
độ kế toán hành chính sự nghiệp.

2. Quỹ thực hiện hạch toán riêng phần hoạt động nghiệp vụ chi cho hoạt 
động quản lý của Quỹ.

3. Đồng tiền hạch toán: Hạch toán, quyết toán bằng tiền đồng Việt Nam.
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4 T rường họp sử dụng bằng ngoại tệ: Nếu được Bộ Tài chính thống nhất 
phản bỏ kinh phí sử dụng tại Sở giao dịch kho bạc thì áp dụng tỷ giá hạch toán 
cua Bộ Tài chính công bố hàng tháng; nếu mua ngoại tệ tại ngân hàng thì thực 
hiện tỷ giá quy đổi ngoại tệ theo chứng từ ngân hàng tại thời điếm mua ngoại tệ.

5 Giám đốc Quỹ khi quyết định chuẩn chi phải căn cứ vào chế độ, định 
mức chi tiêu tài chính hiện hành, nhằm bảo đảm việc sử dụng kinh phí phải phù 
hợp với mục tiêu của Quỹ, phù hợp kế hoạch sử dụng Quỹ đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản 
lý. sư dụng Quỹ; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, hợp pháp, hợp lệ của chứng 
từ chi tiêu theo quy định của pháp luật.

6. Q u ỹ chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước về kiểm tra, thanh 
tra các hoạt động tài chính của Quỹ. Các chứng từ, sổ sách kế toán phải được 
lưu trữ theo quy định hiện hành.

Điều 10. Tổ chức thưc hiên
9 ạ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2011, thay thế Quyết 
định số 60/2003/QĐ-BTC ngày 21/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Ọuy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm hướng dẫn Quỹ thực hiện quy định 
lại T h ô ng tư này.

Đối với các chế độ, định mức chi hiện hành được dẫn chiếu trong Thông 
tư  này  khi Nhà nước có sự điều chỉnh thay đổi về chế độ, định mức thì Ọuỹ 
được áp dụng mức chi điều chỉnh tương ứng.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Bộ Ngoại giao co 
trách nhiệm phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận :
■ Ban B i  Thư.

Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;
VP TW Đảng và các ban của Đảng;

'Tòa án nhân dân tối  cao;
viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
K TNN V PBC ĐTW PCTN;
Các bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Cơ quan TW cùa các hội, đoàn thể;

- ĐHND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
C ông báo.

- Website c h ính  phủ; Website Bộ Tài chính;
• C Á c  đ ơ n  v ị  t h u ộ c  b ộ ;

L ư u  V T ,  V ụ  H C S N .

KT BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ 
GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2011/TTLT-BTC-BGTVT Hà Nội, ngày 27 tháng 5  năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
9

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Căn cứ Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 
Quốc hội khoá XI;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 
năm 2008 của Quốc hội khoá XII;

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 
và Bộ luật Lao động về dạy nghề;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, 
sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 
học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải;

Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, như sau:

Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này quy định về quản lý tài chính trong hoạt động đào tạo lái 

xe cơ giới đường bộ.
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; không áp dụng đổi với việc tổ chức đào tạo, 
cấp giấy phép lái xe của ngành Công an và Quân đội làm nhiệm vụ an ninh, quốc 
phòng.

3. Học phí là khoản đóng góp của người học, tạo nguồn kinh phí để trang 
trải toàn bộ chi phí cho các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

4. Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải đảm bảo các điều kiện về 
cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn và chương trình đào tạo theo Quy



định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (hiện nay là 
Thòng tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quỵ 
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ); Quy định về 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy 
chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (hiện nay là Thông tư số 
06/201 1 1T-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi 
dường kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy 
chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ).

5. Các cơ sở đào tạo trực tiếp thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 
tỏ chức hạch toán riêng, quản lý theo từng loại đào tạo thực tế tại cơ sở; khoan 
thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ không ghi thu, ghi chi qua ngân sách 
nhà nước

Điều 2. Xây dựng mức thu học phí
1 Mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ được xây dựng theo 

tưng hạng giấy phép lái xe quy định tại điều 59 của Luật Giao thông đường bộ số
23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 trên cơ sở các học phần, gồm:

a) Lý thuyết.
b) Thực hành lái xe.

2. Mức thu học phí ôn tập để thi cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 
được xây dựng trên cơ sở các học phần, gồm:

a) Lý thuyết.
b) Thực hành lái xe.
3 Mức thu học phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho 

người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ được xây 
dựng theo quy định tại điều 62 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 
ngày 13/1 1 /2008 trên cơ sở số tiết học quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
giao thông đường bộ.

4. Căn cứ vào các quy định về cơ sở vật chất đào tạo lái xe, chương trình 
đao tạo. tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên do Bộ Giao 
thông vận tải ban hành và định mức về tiêu hao nhiên liệu do cơ sở đào tạo lái xc 
ban hành; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới 
đường bộ xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng giấy 
phép lái xe chi tiết theo từng học phần báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được 
ủy quyền (đối với cơ sử đào tạo lái xe trực thuộc các Bộ), báo cáo ủ y ban nhân 
dân cấp t ỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với cơ sở đào tạo lái xe thuộc địa 
phương bao gồm cả các cơ sở ngoài công lập) để theo dõi. Các cơ sở đào tạo 
chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phỉ của đơn vị. 
các cơ quan nhà nước có thẳm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra theo quy 
định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này; trường hợp cơ sở đào tạo ban hành 
mức thu và thực hiện thu học phí không đúng quy định, thực hiện xử lý theo quy 
định,



5. Mức thu học phí của cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ phải xây 
dựng ổn định tối thiểu cho 1 khóa đào tạo (trừ trường hợp phải điều chỉnh do giá 
xăng, dầu quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này).

6. Mức thu học phí lái xe đơn vị phải công khai cho người học biết trước 
khi ký hợp đồng đào tạo với người học.

Điều 3. Phương thức thu học phí

1. Đối với các hình thức đào tạo để cấp Giấy phép lái xe các hạng Al, A2, 
A3, A4 và các hình thức bổ túc chuyển hạng Giấy phép lái xe; người đi học nộp 
một lần ngay khi vào học.

2. Đối với các hình thức đào tạo để cấp Giấy phép lái xe các hạng B l, B2, 
c , người đi học nộp 50% học phí ngay khi vào học, 50% còn lại nộp tiếp trong 
thời gian học theo quy định của cơ sở đào tạo.

3. Các cơ sở đào tạo, người trực tiếp đào tạo không được thu thêm các 
khoản khác ngoài khoản thu học phí đào tạo lái xe.

4. Trường hợp trong quá trình đào tạo khi Nhà nước điều chỉnh giá xăng 
dầu tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với giá trong quyết định mức thu của cơ sở 
đào tạo; căn cứ vào chương trình đào tạo có sử dụng xăng dầu tính đến thời điểm 
Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu; trong phạm vi 7 ngày làm việc, cơ sở đào tạo 
tính toán số học phí người học phải trả tăng hoặc giảm so với mức thu học phí 
của cả khóa học để xác định số học phí phải thu thêm hoặc trả lại người học cùng 
với thời điểm thu học phí lần hai. Việc điều chỉnh mức thu học phí do Nhà nước 
điều chỉnh giá xăng dầu phải công khai đến từng người học.

Điều 4; Chế độ miễn, giảm học phí
Miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách xã hội đối với người học 

chưa có nghề học nghề lái xe thuộc đối tượng miễn  giảm; được miễn, giảm học 
phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Nội dung chi:
1. Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương;
2. Tiền công;
3. Chi quản lý: dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm;
4. Chi mua xăng, dầu phục vụ công tác đào tạo;
5. Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản phục vụ đào tạo;
6. Chi mua săm lốp, bình điện và thiết bị khác phục vụ công tác đào tạo;
7. Chi kiếm định xe ô tô, bảo hiểm xe theo chế độ quy định;
8. Trích khấu hao tài sản cố định;
9. Chỉ trả lãi tiền vay (nếu có);
10. Các khoản chi khác phục vụ công tác đào tạo.
Điều 6. Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở đào tạo lái xe công lập 

và ngoài công lập:



1. Về cơ chế tài chính:

a) Đối với cơ sở đào tạo lái xe công lập: Thực hiện theo cơ chế tự chủ tài 
chhính đối với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chỉ phí hoạt động theo quy định của 
Chính phu quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b)  Đối với cơ sở đào tạo lái xe ngoài công lập: Thực hiện theo chế độ quy 
định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

2 Đối với khấu hao tài sản cố định như: phòng học lý thuyết, phòng học 
thực hành, ca bin điện tử, xe ô tô, mô tô thực tập, sân bãi thực tập và các tài san
khác.

a ) Hàng năm cơ sở đào tạo lái xe công lập chuyển vào quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp để đầu tư tài sản trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo lái xe 
như ô tô, mô tô, phòng học chuyên dùng, các tài sản khác.

b ) Cơ sở đào tạo lái xe ngoài công lập được chuyển vào quỹ đe đầu tư tài 
san trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo lái xe như ô tô, mô tô, phòng học 
chuyên dùng, các tài sản khác.

c) Dối với tiền trích khấu hao tài sản thuộc nguồn vốn vay, vốn huy động, 
cơ sơ đảo tạo được dùng để trả nợ tiền vay, tiền huy động. Trường hợp số trích 
khâu hao không đủ để trả nợ vay, tiền huy động, cơ sở đạo tạo được sử dụng quỹ 
phát triển sự nghiệp (đối với đom vị sự nghiệp công lập) hoặc sử dụng các quỹ 
(dối vơi dơn vị ngoài công lập) để trả số nợ còn lại. Trường hợp đã trả hết nợ 
vay, tiền huy động, số còn lại cơ sở đào tạo được bổ sung quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp (đổi với đom vị sự nghiệp công lập); bổ sung các quỹ (đối với đơn 
Vỉ ngoải công lập) để đầu tư tài sản trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

3 Mở tài khoản giao dịch: Toàn bộ số thu học phí đào tạo lái xe cơ giới 
đường bộ đơn vị gửi tại tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước nơi đom vị mơ tài 
khoản giao dịch hoặc tài khoản tại Ngân hàng.

4. Sư dụng hóa đơn thu học phí cho đối tượng nộp theo quy định hiện 
hanh cua Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng.

> Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thanh tra và kiểm tra
1. bộ Giao thông vận tải, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy 

quyền, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý dạy nghề 
cung cấp kiêm tra định kỳ, hoặc đột xuất các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường 
bộ về việc thực hiện Quy định về quản lý đào tạo; Chương trình đào tạo lái xe cơ 
giới đường bộ; Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bọ 
cho người điều khiển xe máy chuyên đùng tham gia giao thông đường bộ theo 
quy định hiện hành; xây dựng mức thu, tình hình quản lý thu, chi học phí

2. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ chịu trách nhiệm toàn



I

bộ các hoạt động thu, chi của đơn vị; thực hiện đúng Quy định về quản lý đào tạo, 
Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ, Quy định về bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia 
giao thông đường bộ; thực hiện công khai tình hình thu, chi học phí theo quy định hiện 
hành.

Điều 8. Hiệu Lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ 
giới đường bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để kịp thời giải 
quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG  VẬN  TẢI BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG   __  THỨ TRƯỞNG

- Ban bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- Văn phòng BCDTW về phòng chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm fra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; Website Bộ GTVT;
- Tổng cục ĐBVN;
- Lưu: VT Bộ Tài chính, Bộ GTVT.

Nguyễn Hồng Trường

Nơi  nhận: r
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